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1. LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT 

a. Giờ sinh hoạt 

Trẻ thực hiện các đông tác phát triển các nhóm cơ và hô hấp. 

Trẻ ngủ 1 giấc buổi trưa. 

Trè thích nghi với chế độ ăn cơm và các loại thức ăn khác nhau. 

Tập nói với người lớn khi có nhu cầu ăn, ngủ, vệ sinh. 

b. Giờ chơi tập 

Đi theo hiệu lệnh. 

Bật qua vạch kẻ. 

Bò thẳng hướng. 

Trẻ tập xếp sát cạnh, xếp chồng 5 - 6 khối. 

Trẻ biết tránh một số vật dụng, nơi nguy hiểm (bếp đang đun, phích nước 

nóng, xô nước, giếng) khi được nhắc nhở. 

Trẻ biết và tránh một số hành động nguy hiểm (leo trèo lên lan can, chơi 

nghịch với các vật sắt nhọn...) khi được nhắc nhở. 

Trẻ có 1 số thói quen tốt trong sinh hoạt: ăn chín, uống chín (với sự giúp đỡ 

của người lớn). 

c. Giờ chơi 

Xâu hạt, xếp chồng, xếp cạnh. 

Lật mở trang sách. 

2. LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC 

a. Giờ sinh hoạt 

Củng cố, rèn luyện các kiến thức, kỹ năng trẻ đã học. 

b. Giờ chơi tập 

Tên, chức năng chính một số bộ phận của cơ thể: mắt, mũi, miệng, tai, tay, 

chân. 

Trẻ nói được tên, đặc điểm nổi bật, công dụng và cách sử dụng một số đồ 

dùng, đồ chơi quen thuộc. 

Nhận biết màu xanh. 



Nhận biết hình tròn. 

Nhận biết kích thước to - nhỏ. 

Nhận biết tên và 1 số đặc điểm bên ngoài của bản thân. 

c. Giờ chơi 

Nhận biết màu xanh. 

Làm quen cách sử dụng một số đồ dùng, đồ chơi quen thuộc. 

3. LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ 

a. Giờ sinh hoạt 

Trẻ sử dụng lời nói với các mục đích khác nhau: chào hỏi. 

b. Giờ chơi tập: 

Nghe và trả lời các câu hỏi “Ai đây?”; “Cái gì?”. 

Trẻ hiểu nội dung truyện ngắn đơn giản: trả lời được các câu hỏi về tên 

truyện, tên và hành động của các nhân vật. 

Trẻ đọc được bài thơ, ca dao, đồng dao với sự giúp đỡ của cô giáo (đoạn thơ, 

bài thơ ngắn có câu 3 - 4 tiếng). 

Trẻ nói được câu đơn có các từ thông dụng chỉ sự vật, hoạt động, đặc điểm 

quen thuộc. 

c. Giờ chơi 

Lắng nghe khi người lớn đọc sách. 

Củng cố, rèn luyện các kiến thức, kỹ năng trẻ đã học 

4. LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM, KỸ NĂNG XÃ HỘI 

a. Giờ sinh hoạt 

Trẻ biết chào, tạm biệt, cảm ơn, ạ, vâng ạ. 

Trẻ thực hiện một số yêu cầu của người lớn. 

b. Giờ chơi tập  

Trẻ biết thể hiện một số hành vi xã hội đơn giản qua trò chơi giả bộ (trò chơi 

bế em, khuấy bột cho em bé, nghe điện thoại...) 

Hát và vận động đơn giản theo nhạc: Quả bóng,  

Nghe hát, nghe nhạc với các giai điệu khác nhau. 

Vẽ các đường nét khác nhau, di màu, nặn, xé vò, xếp hình: chơi với giấy,  

c. Giờ chơi 

Tập sử dụng đồ dùng, đồ chơi. 

Biết để đồ chơi vào nơi quy định. 

 


